
Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

1 Nguyễn Quốc Toản 2,000 2,000 2,000,000      

2 Trần Hoàng Thông 3,797 3,797 3,797,000      

3 Trần Hoàng Châu 4,623 4,623 2,311,500      

4 Nguyễn Thị Hồng 750 750 375,000         

5 Nguyễn Quốc Lĩnh 5,000 5,000 5,000,000      

6 Nguyễn Thị Hòe 3,000 3,000 3,000,000      

7 Hoàng Thị Bốn 1,292 1,292 646,000         

8 Nguyễn Quốc Tuấn 4,670 4,670 2,335,000      

9 Nguyễn Quốc Tân 5,624 5,624 2,812,000      

10 Nguyễn Quốc Lý 1,200 1,200 1,200,000      

11 Nguyễn Thị Quý 4,011 4,011 4,011,000      

12 Nguyễn Quốc Bính 1,780 1,780 1,780,000      

13 Nguyễn Quốc Khích 6,501 6,501 3,250,500      

14 Nguyễn Quốc Đường 3,681 3,681 3,681,000      

15 Nguyễn Thị Vân (Thực) 490 490 490,000         

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian ST)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)
Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN HÒA

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ  KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI NĂM 2025 THÔN BÌNH THỌ

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)



Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian ST)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)
Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

16 Trần Hoàng Hùng 6,790 6,790 6,790,000      

17 Đinh Viết Ngọ 5,465 2,000 3,465 3,732,500      

18 Trần Hoàng Nhung 2,500 2,500 2,500,000      

19 Trần Hoầng Chung 4,453 4,453 4,453,000      

20 Đinh Viết Huấn 5,473 5,473 5,473,000      

21 Trần Thị Tuyết 2,244 2,244 2,244,000      

22 Đinh VIết Quang 3,108 3,108 3,108,000      

23 Nguyễn Quốc Châu 4,438 4,438 4,438,000      

24 Trần Hoàng Hà 4,741 4,741 4,741,000      

25 Trần Hoàng Dũng 3,571 3,571 3,571,000      

26 Trần Thị Hồng 4,256 4,256 4,256,000      

27 Trần Hoàng Hưởng 5,017 5,017 2,508,500      

28 Đinh viết Hoài 2,582 2,582 1,291,000      

29 Đinh Viết Diệu 4,355 4,355 4,355,000      

30 Nguyễn Đình Vinh 6,000 1,500 4,500 3,750,000      

31 Đinh Viết Sỹ 3,069 1,100 1,969 2,084,500      

32 Võ Thị Xứ 1,034 1,034 1,034,000      



Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian ST)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)
Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

33 Đinh Viết Đức 1,832 1,832 1,832,000      

34 Trần Hoàng Kim 1,000 1,000 1,000,000      

35 Trần Hoàng Tuấn 1,750 1,000 750 1,375,000      

36 Đặng Thị Tuyết 977 977 977,000         

37 Trần Hoàng Cường 2,277 2,277 2,277,000      

38 Đinh Viết Minh 1,537 1,537 1,537,000      

39 Đặng Trọng Hào 4,160 2,000 2,160 3,080,000      

40 Trần  Hoàng Liêm 1,000 1,000 1,000,000      

41 Trần Hoàng  Quang 1,500 1,500 1,500,000      

42 Đinh Viết Cảnh 1,000 1,000 1,000,000      

43 Nguyễn Quốc Trị 5,500 5,500 5,500,000      

44 Bùi Thị Hoè 4,000 4,000 4,000,000      

45 Nguyễn Quốc Đức 5,500 1,000 4,500 3,250,000      

46 Nguyễn Quốc Lựu 3,500 3,500 3,500,000      

47 Đinh Viết Thuộc 1,000 1,000 1,000,000      

48 Đặng Trọng Nhâm 7,700 7,700 7,700,000      

49 Trần Hoàng Sơn 1,500 1,500 1,500,000      



Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian ST)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)
Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

50 Dương Thị Tuyết 2,000 1,000 1,000 1,500,000      

51 Trần Hòang Loan 2,200 2,200 2,200,000      

52 Trần hoàng Bính 10,800 10,800 10,800,000    

53
Nguyễn Thị Kiển 

(Hồng)
3,500 3,500 3,500,000      

54 Nguyễn Đình Tạo 1,000 1,000 1,000,000      

55 Nguyễn Văn Kế 1,000 1,000 1,000,000      

56 Đinh Viết Đại 1,500 1,500 1,500,000      

57 Nguyễn Thị Vân 4,000 4,000 4,000,000      

58 Nguyễn Quốc Hòa 9,500 9,500 9,500,000      

59 Nguyễn Quốc Hợp 3,400 3,400 3,400,000      

60 Trần Hoàng Long 2,500 2,500 1,250,000      

61 Đặng Trọng Bình 4,000 4,000 4,000,000      

62 Nguyễn Quốc Hiến 7,500 7,500 7,500,000      

63 Trần Hoàng Cữu 1,500 1,500 1,500,000      

64 Trần Hoàng Lâm 1,000 1,000 1,000,000      

65 Đinh Thị Xoan 1,600 1,600 1,600,000      

66
Trần Hoàng Anh 

(Nhiệm)
3,000 3,000 3,000,000      



Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian ST)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)
Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

67 Trần Hoàng Khánh 2,000 2,000 2,000,000      

68 Trần Hoàng Toản 4,500 4,500 4,500,000      

69 Nguyễn Thị Hà 1,500 1,500 1,500,000      

70 Nguyễn Trọng Triển 2,500 2,500 2,500,000      

71 Nguyễn Trọng Tiến 9,000 8,000 1,000 8,500,000      

72 Nguyễn Trọng An 1,500 1,500 1,500,000      

73 Nguyễn Đình Hòa 4,500 4,500 4,500,000      

74
Nguyễn Đình Hùng 

(Thư)
2,000 2,000 1,000,000      

75 Nguyễn Trọng Anh 9,000 9,000 9,000,000      

76 Nguyễn Trọng Sơn 7,000 7,000 7,000,000      

77 Lê Xuân Hoàng 3,000 1,500 1,500 2,250,000      

78 Võ Thị Dung 4,600 4,600 4,600,000      

79 Nguyễn Gia Huy 1,500 1,500 1,500,000      

80 Trần Đình Toàn 4,000 4,000 4,000,000      

81 Đinh Viết Luận 7,000 7,000 7,000,000      

82 Nguyễn Văn Minh 3,000 3,000 3,000,000      

83 Đinh Viết Thanh 600 600 600,000         



Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian ST)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)
Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

84 Phan Đình Văn 4,000 4,000 4,000,000      

85 Đinh Viết Nam 5,000 5,000 5,000,000      

86 Đinh Viết Xuân 3,000 3,000 3,000,000      

87 Đinh Viết Sương 2,500 2,500 2,500,000      

88 Đinh Viết Thu B 7,500 7,500 7,500,000      

89 Đinh Viết Tuyết 5,500 5,500 5,500,000      

90 Trần Đình Quang 4,000 4,000 4,000,000      

91 Trần Hoàng Hữu 5,500 5,500 5,500,000      

92 Trần Thị Lựu 3,500 3,500 3,500,000      

93 Nguyễn Gia Trị 3,500 3,500 3,500,000      

94 Nguyễn Thị Dung 3,000 3,000 3,000,000      

95 Nguyễn Văn Khánh 5,000 5,000 5,000,000      

96 Đinh Viết Tựu 4,000 4,000 4,000,000      

97 Đinh Viết Tiệm 1,000 1,000 1,000,000      

98 Đinh Viết  Sử 6,500 6,500 6,500,000      

99 Trần Đình Thư 3,500 3,500 3,500,000      

100 Trần Đình Nhân 4,000 4,000 4,000,000      



Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian ST)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)
Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

101 Trần Đình Hải (Hồng) 5,000 5,000 5,000,000      

102 Nguyễn Văn Hương 3,400 3,400 3,400,000      

103 Nguyễn Văn Dự 2,500 1,500 1,000 2,000,000      

104 Nguyễn Văn Hùng 3,900 3,900 3,900,000      

105 Nguyễn Trọng Quốc 1,000 1,000 1,000,000      

106 Trần Hoàng Hà 1,700 1,700 1,700,000      

107 Hoàng Thị Linh 2,500 2,500 2,500,000      

108 Trần Hoàng Hùng 1,000 1,000 500,000         

109 Đinh Viết Ngọ 2,000 2,000 1,000,000      

110 Đinh Viết Hoài 2,200 2,200 1,100,000      

111 Đinh Viết Sỹ 1,100 1,100 550,000         

112 Đặng Thị Đàm 350 350 350,000         

113 Nguyễn Đình Vinh 1,500 1,500 750,000         

114 Nguyễn Quốc Thực 600 300 300 450,000         

115 Hoàng Thị Linh 500 500 250,000         

116 Đinh Viết Lý 1,500 1,500 1,500,000      

117 Lê Thị Thủy 400 400 400,000         



Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Thiệt hại 

trên 70% 

DT

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

DT

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian ST)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)
Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

118 Trần Hoàng Hường 750 750 750,000         

119 Nguyễn Thị Huy 500 500 500,000         

120 Trần Hoàng Ngọc 4,586 4,586 2,293,000      

121 Lê Thị Lan 4,649 4,649 4,649,000      

122 Nguyễn Quốc Thái 2,000 2,000 2,000,000      

123 Trần Hoàng Hưng 5,500 2,500 3,000 4,000,000      

124 Nguyễn Quốc Đệ 1,000 1,000 1,000,000      

125 Nguyễn Quốc Việt 1,000 1,000 1,000,000      

126 Nguyễn Quốc Đạo 2,201 1,001 1,200 1,601,000      

127 Nguyễn Thị Nhị 2,292 2,292 2,292,000      

Tổng 417,076 342,287 74,789 379,681,500


